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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề:  Công nghệ  sơn tĩnh điện 
Mã ngành, nghề: 5510412
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

· Thuyết minh được nguyên lý cấu tạo, hoạt động, điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo của các chi tiết, cụm chi tiết của các thiết bị sơn tĩnh điện;

· Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ bố trí và bản vẽ nguyên lý các hệ thống, giải thích được các yêu cầu kỹ thuật, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của chúng;

· Đọc hiểu các chỉ dẫn và ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ bằng tiếng Anh;

· Liệt kê được các nguyên nhân gây mất an toàn hoặc ô nhiễm và biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường .

1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Sử dụng được các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, các dụng cụ hay vật dụng khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc;

· Sử dụng được các công cụ, thiết bị thích hợp để chế tạo các chi tiết đơn giản trong quá trình tháo lắp, sửa chữa;

· Tháo, lắp được các cụm chi tiết và chi tiết. Vận hành và thử được các thiết bị sau sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo hoặc quy phạm;

· Đấu nối, vận hành, khai thác được các thiết bị điện trang bị trên tàu thủy;

· Lập được kế hoạch tổ chức sản xuất nhóm đáp ứng khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc;

· Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công (cho công việc không lớn do một nhóm thực hiện) phục vụ thanh quyết toán sau khi hoàn thành công việc được giao;

· Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề “Sơn tĩnh điện” có thể làm:

· Thợ sơn tĩnh điện;

· Cán bộ kỹ thuật về sơn tĩnh điện; 

· Làm giáo viên ở các trường Trung cấp nghề đào sơn tĩnh điện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

· Số lượng học phần: 24

· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ

· Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 390 giờ

· Khối lượng các học phần chuyên môn: 1065 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 600 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 855 giờ

· Thời gian khóa học: 2.0 năm

3. Nội dung chương trình :

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	20
	390
	198
	180
	12

	01
	Chính trị
	2
	30
	28
	 
	2

	02
	Pháp luật
	1
	15
	13
	 
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	 
	30
	 

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2/3)
	120
	28
	90
	2

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	 
	2

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	 
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	45
	1065
	370
	675
	20

	II.1
	Học phần cơ sở 
	16
	240
	228
	
	12

	08
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	2
	30
	28
	 
	2

	09
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	2
	30
	28
	 
	2

	10
	Khai triển hình gò 
	5
	75
	73
	 
	2

	11
	Cơ kỹ thuật
	3
	45
	43
	 
	2

	12
	Vật liệu cơ khí 
	2
	30
	28
	 
	2

	13
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	2
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề 
	25
	765
	86
	675
	4

	14
	Kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
	4
	60
	58 
	
	2 

	15
	Lý thuyết gầm ô tô
	2
	30
	28
	 
	2

	16
	TT thân vỏ ô tô
	2
	60
	 
	60
	 

	17
	TT Nguội
	2
	60
	 
	60
	

	18
	TT  sơn tĩnh điện
	3
	90
	 
	90
	 

	19
	Thực tập kỹ thuật phun  sơn
	3
	90
	
	90
	

	20
	TT kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
	2
	60
	
	60
	

	21
	Đồ án học phần TT sơn tĩnh điện
	1
	45
	 
	45
	 

	22
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn 
	4
	60
	56
	
	4

	23
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO
	2
	30
	28
	 
	2

	24
	Quản lý dịch vụ ô tô
	2
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	65
	1455
	568
	855
	32


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

4.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017


HIỆU TRƯỞNG

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật phần cứng máy tính 

Mã ngành, nghề:  6480105
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tin học
Mã học phần: 05
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

· Kỹ năng:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 


Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 




	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 
Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 1





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





Môn học 





HỌC KỲ 2





Môn học 





Môn học 





Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp








1

